HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7, HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 -2024
1. Phân môn Lịch sử
         Phần I. Trắc nghiệm  (2,0 điểm). 
          Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	D
	A
	D
	A


Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	a)Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên:
 - Do nhân dân Đại Việt có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược.
- Nhà Trần đã đề ra kế hoạch đánh giặc đúng đắn, sáng tạo: chủ động chuẩn bị kháng chiến,đánh chỗ yếu tránh chỗ mạnh, chiến thuật vườn không nhà trống…
- Các cuộc kháng chiến đặt dưới sự chỉ huy tài ba sáng suốt của ba vua Trần ( Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông..) và các danh tướng ( Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn…)
	
1,5

	
	b) Ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên dành thắng lợi đã để lại cho chúng ta bài học đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay:
- Kiên quyết giữ vững độc lập dân tộc, bờ cõi đất nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
- Dựa vào dân để xây dựng đất nước, nhà Trần để lại những bài học về nghệ thuật quân sự…
	0,5

	Câu 2
(1,0 điểm)
	* Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418-1428)
-Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, có tính chất nhân dân rộng rãi, chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của nhà Minh.
-Khôi phục nền độc lập dân tộc, mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.
	




2. Phân môn Địa lí
Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	B


Phần II. Tự luận ( 3,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1.
(2,5 điểm)
	a
	* Đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi châu Phi:
- Phần đất liền kéo dài từ khoảng 370B đến 350N. 
- Xích đạo chạy qua gần chính giữa.
- Đại bộ phận nằm giữa 2 chí tuyến Bắc và Nam.
- Châu Phi phía bắc tiếp giáp Địa Trung Hải, phía tây giáp Đại Tây Dương, phía đông giáp Biển Đỏ, phía đông nam giáp Ấn Độ Dương, ngăn cách với Châu Á bởi kênh đào Xuy -ê
- Có dạng hình khối rõ rệt, đường bờ biển ít bị chia cắt, có rất ít các vịnh biển, bán đảo và đảo
- Diện tích 30,3tr km2 lớn thứ 3 thế giới sau châu Á và châu Mỹ.
	1,5





	
	b
	- Khai thác thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp.
- Khai thác khoáng sản có vai trò quan trọng nhưng tốc độ khai thác đã giảm, đồng thời phát triển công nghiệp chế tạo.
[bookmark: _GoBack]- Khai thác thông qua họat động du lịch:  đây là một trong những quốc gia phát triển du lịch bậc nhất thế giới.
	0,5
0,25

0,25

	Câu 2.
(0,5 điểm)

	2
	*Nhận xét:
- Diện tích rừng A-ma-don ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019 có xu hướng giảm. 
* Giải thích: 
- Khai thác rừng quá mức, không có kế hoạch
- Thiên tai, cháy rừng…..
	0,5






3

